
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2024

Khóa: 13 - ĐH Năm học: 2023 - 2024
Học kỳ: 3 Đại đội trưởng:
Đại đội: 06 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

1 DH52201080 Nguyễn Thành Nam 06 a1 1 H03 H0316

2 DH52201095 Nguyễn Song Nghi 06 a1 2 H03 H0316

3 DH52201138 Lê Thành Nhân 06 a1 3 H03 H0316

4 DH52201201 Trần Tuấn Phát 06 a1 4 H03 H0316

5 DH52201250 Nguyễn Trường Phúc 06 a1 5 H03 H0316

6 DH52201253 Phan Hữu Phúc 06 a1 6 H03 H0316

7 DH52201275 Khưu Ngọc Thanh Phương 06 a1 7 H03 H0316

8 DH52201315 Trần Nhựt Quang 06 a1 8 H03 H0316

9 DH52201290 Nguyễn Hồng Quân 06 a2 1 H03 H0301

10 DH52201341 Nguyễn Ngọc Quyến 06 a2 2 H03 H0301

11 DH52201345 Bùi Vạn Quỳnh 06 a2 3 H03 H0301

12 DH52201391 Nguyễn Xuân Tài 06 a2 4 H03 H0301

13 DH52201392 Phạm Hữu Tài 06 a2 5 H03 H0301

14 DH52201412 Trần Thanh Tân 06 a2 6 H03 H0301

15 DH52201418 Nguyễn Duy Thái 06 a2 7 H03 H0301

16 DH52201419 Nguyễn Quốc Thái 06 a2 8 H03 H0301

17 DH52201447 Lư Chí Thanh 06 a3 1 H03 H0302

18 DH52201451 Tân Khải Thanh 06 a3 2 H03 H0302

19 DH52201431 Chung Nguyễn Quốc Thắng 06 a3 3 H03 H0302
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20 DH52201508 Võ Lê Minh Thịnh 06 a3 4 H03 H0302

21 DH52201568 Nguyễn Hữu Tín 06 a3 5 H03 H0302

22 DH52201569 Nguyễn Trọng Tín 06 a3 6 H03 H0302

23 DH52201659 Phan Thanh Trọng 06 a3 7 H03 H0302

24 DH52201708 Lê Minh Tuấn 06 a3 8 H03 H0302

25 DH52201713 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 06 a4 1 H03 H0304

26 DH52201724 Võ Hoàng Tuấn 06 a4 2 H03 H0304

27 DH52201757 Nguyễn Lâm Chí Vinh 06 a4 3 H03 H0304

28 DH52200311 Phan Nguyễn Hoài An 06 a4 4 H03 H0304

29 DH52200312 Trần Bảo An 06 a4 5 H03 H0304

30 DH52200315 Châu Hoàng Ân 06 a4 6 H03 H0304

31 DH52200347 Nguyễn Hoàng Thiên Bách 06 a4 7 H03 H0304

32 DH52200352 Đào Quốc Bảo 06 a4 8 H03 H0304

33 DH52200387 Đỗ Nguyễn Thanh Bình 06 a5 1 H03 H0305

34 DH52200388 Đỗ Thanh Bình 06 a5 2 H03 H0305

35 DH52200395 Phạm Đức Bình 06 a5 3 H03 H0305

36 DH52200412 Dương Nguyên Chương 06 a5 4 H03 H0305

37 DH52200536 Nguyễn Quang Dũng 06 a5 5 H03 H0305

38 DH52200561 Lê Nguyễn Khánh Duy 06 a5 6 H03 H0305

39 DH52200457 Đổ Hưng Đạt 06 a5 7 H03 H0305

40 DH52200494 Phan Thành Đạt 06 a5 8 H03 H0305

41 DH52200445 Trần Minh Đăng 06 a6 1 H03 H0306

42 DH52200448 Trần Quang Đặng 06 a6 2 H03 H0306

43 DH52200522 Lê Võ Trọng Đức 06 a6 3 H03 H0306

44 DH52200604 Nguyễn Bá Quỳnh Giao 06 a6 4 H03 H0306

45 DH52200615 Hồ Đăng Ngọc Hải 06 a6 5 H03 H0306

46 DH52200680 Ngô Anh Hiếu 06 a6 6 H03 H0306

47 DH52200685 Nguyễn Trung Hiếu 06 a6 7 H03 H0306
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48 DH52200695 Lê Lưu Trung Hòa 06 a6 8 H03 H0306

49 DH52200700 Nguyễn Thanh Hoài 06 a7 1 H03 H0307

50 DH52200716 Nguyễn Minh Hoàng 06 a7 2 H03 H0307

51 DH52200717 Nguyễn Minh Hoàng 06 a7 3 H03 H0307

52 DH52200724 Trần Thái Học 06 a7 4 H03 H0307

53 DH52200733 Tống Thới Duy Hùng 06 a7 5 H03 H0307

54 DH52200765 Hồ Chí Huy 06 a7 6 H03 H0307

55 DH52200770 Lê Quang Huy 06 a7 7 H03 H0307

56 DH52200787 Nguyễn Quốc Huy 06 a7 8 H03 H0307

57 DH52200792 Phạm Lê Huy 06 a8 1 H03 H0308

58 DH52200811 Võ Bùi Đình Huy 06 a8 2 H03 H0308

59 DH52200739 Nguyễn Quốc Hưng 06 a8 3 H03 H0308

60 DH52200751 Võ Nguyễn Gia Hưng 06 a8 4 H03 H0308

61 DH52200844 Nguyễn Minh Khang 06 a8 5 H03 H0308

62 DH52200876 Nguyễn Minh Khánh 06 a8 6 H03 H0308

63 DH52200891 Võ Nguyên Khánh 06 a8 7 H03 H0308

64 DH52200903 Huỳnh Đăng Khoa 06 a9 1 H03 H0309

65 DH52200921 Nguyễn Quốc Khoãng 06 a9 2 H03 H0309

66 DH52200923 Đỗ Tiến Anh Khôi 06 a9 3 H03 H0309

67 DH52201025 Phạm Nguyễn Quốc Long 06 a9 4 H03 H0309

68 DH52201027 Thái Du Long 06 a9 5 H03 H0309

69 DH52201051 Dương Ngọc Hùng Minh 06 a9 6 H03 H0309

70 DH52201115 Lê An Nguyên 06 a9 7 H03 H0309

71 DH52201141 Nguyễn Thành Nhân 06 a9 8 H03 H0309

72 DH52201148 Võ Văn Nhân 06 a10 1 H03 H0310

73 DH52201248 Nguyễn Thanh Phúc 06 a10 2 H03 H0310

74 DH52201254 Thiều Hữu Phúc 06 a10 3 H03 H0310

75 DH52201257 Trần Minh Phúc 06 a10 4 H03 H0310
3/5



TT MSSV Họ và tên Đại đội (c) Tiểu đội (a)  Số TT giường Tầng/Lầu Phòng Ghi chú

76 DH52201258 Trần Thanh Hoài Phúc 06 a10 5 H03 H0310

77 DH52201324 Nguyễn Võ Anh Quốc 06 a10 6 H03 H0310

78 DH52201334 Phan Gia Quý 06 a10 7 H03 H0310

79 DH52201373 Phạm Ngọc Sơn 06 a10 8 H03 H0310

80 DH52201379 Võ Văn Sỹ 06 a11 1 H03 H0311

81 DH52201390 Nguyễn Tuấn Tài 06 a11 2 H03 H0311

82 DH52201448 Ngô Kiến Thanh 06 a11 3 H03 H0311

83 DH52201449 Nguyễn Chí Thanh 06 a11 4 H03 H0311

84 DH52201467 Phạm Văn Thành 06 a11 5 H03 H0311

85 DH52201434 Huỳnh Mai Việt Thắng 06 a11 6 H03 H0311

86 DH52201556 Nguyễn Tân Tiến 06 a11 7 H03 H0311

87 DH52201579 Hoàng Kim Tịnh 06 a11 8 H03 H0311

88 DH72202462 Lê Thị Thanh Trúc 06 a12 1 H03 H0312

89 DH72202500 Vương Ngọc Hải Vân 06 a12 2 H03 H0312

90 DH72202512 Huỳnh Thoại Vy 06 a12 3 H03 H0312

91 DH72202516 Mai Ngọc Phương Vy 06 a12 4 H03 H0312

92 DH72202525 Trần Thị Phương Vy 06 a12 5 H03 H0312

93 DH72202529 Nguyễn Thị Bút Xuyên 06 a12 6 H03 H0312

94 DH72201921 Phí Thị Ngọc Anh 06 a12 7 H03 H0312

95 DH72201999 Đinh Thị Ngọc Duyên 06 a12 8 H03 H0312

96 DH72202002 Nguyễn Thị Kim Duyên 06 a13 1 H03 H0313

97 DH72202005 Nguyễn Thị Thu Duyên 06 a13 2 H03 H0313

98 DH72202007 Trần Thị Mỹ Duyên 06 a13 3 H03 H0313

99 DH72202026 Phạm Thị Thanh Hân 06 a13 4 H03 H0313

100 DH72202070 Nguyễn Kim Hồng 06 a13 5 H03 H0313

101 DH72202148 Nguyễn Thị Khánh Linh 06 a13 6 H03 H0313

102 DH72202169 Trần Thị Diệu Ly 06 a13 7 H03 H0313

103 DH72202175 Nguyễn Thị Huỳnh Mai 06 a13 8 H03 H0313
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104 DH72202185 Nguyễn Hồng Thảo My 06 a14 1 H03 H0314

105 DH72202187 Nguyễn Thảo My 06 a14 2 H03 H0314

106 DH72202192 Châu Thị Thế Mỹ 06 a14 3 H03 H0314

107 DH72202203 Huỳnh Thị Kim Ngân 06 a14 4 H03 H0314

108 DH72202205 Lê Thị Hồng Ngân 06 a14 5 H03 H0314

109 DH72202212 Nguyễn Thị Kim Ngân 06 a14 6 H03 H0314

110 DH72202216 Trần Thị Thúy Ngân 06 a14 7 H03 H0314

111 DH72202221 Trần Gia Nghi 06 a14 8 H03 H0314

112 DH52200893 Thân Hoàng Khiêm 06 a8 8 H03 H0308
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